
CÔNG TY AGIFISH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Xuyên, ngày 11 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2016 (từ 01/01/2016 đến 31/12/2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang

- Địa chỉ trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Bình Đức, Long Xuyên, An Giang

- Điện thoại: 076.852368 Fax: 076.852202 Email: agifish.co@agifish.com.vn

- Vốn điều lệ: 281.097.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi một  tỷ, không trăm chín  mươi bảy
triệu, bốn  trăm ba mươi  nghìn đồng chẳn )

- Mã chứng khoán: AGF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ) :

STT SỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY NỘI DUNG

1 01/NQĐHĐCĐ/2015-2016 26-01-2016 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên niên độ 2015-2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015 – 2016 của Công ty Cổ phần Xuất
Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2016,
tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình
Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu
cho 24.877.389 cổ phần trên tổng số 28.109.743 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 88,50 %
vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người
với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã
được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận với các nội dung sau:



ĐVT: ĐỒNG
STT NỘI DUNG SỐ TIỀN GHI CHÚ

I Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa
phân phối hết đến 30/9/2015

69.552.164.137

1 Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến
31/12/2014

102.317.551.79
3

2 Phân phối lợi nhuận sau thuế trong năm 2015 32.765.387.656

a Quỹ khen thưởng, phúc lợi 7.212.457.656
b Chi cổ tức 2014:  10% ( chi bằng cổ phiếu ) 25.552.930.000 10%/VĐL

II Lợi nhuận sau thuế của năm 2015 -445.505.604
III Chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang lợi

nhuận chưa phân phối theo NQĐHĐCĐ bất
thường 2015

93.847.390.710

IV Tổng lợi nhuận chưa phân phối 162.954.049.24
3

= (I)+(I)I+(III)

Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo
luận

1 Quỹ dự trữ bắt buộc 5% ( dự phòng tài chinh )
2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%
3 Trong đó  : Quỹ khen thưởng 60%

Quỹ phúc lợi 40%
4 Chi cổ tức 25% bằng tiền theo NQĐHĐCĐ bất

thường 2015
70.274.357.500 25%/VĐL

5 Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát
6 Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển

Lợi nhuận sau thuế còn lại 92.679.691.743 = (IV)-( 1+2+3+4+5)

với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 3:
Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015 – 2016 như sau

STT Chỉ tiêu ĐVT Niên độ tài chính 2015 -
2016

1 Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu tấn 30.000
2 Sản lượng cá tra fillet tấn 6.000
3 Kim ngạch xuất khẩu USD 72.000.000
4 Kim ngạch nhập khẩu USD 2.000.000
5 Doanh thu tỷ đồng 2.800
6 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 50
7 Tổng lao động người 2.500
8 Thu nhập bình quân người/tháng đ/n/t 4.800.000

với tỷ lệ biểu  quyết  100 % trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 4:
Thông qua Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức niên độ tài chính năm 2015 – 2016: chi
bằng tiền mặt 10%/ vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có
liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty
với tỷ lệ biểu quyết 99,93 % trên tổng số cổ phần tham dự



Điều 5:
Chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông dự thảo Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty cổ phần
xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang ( sửa đổi lần thứ 7 ) do còn nhiều ý kiến đóng góp của các
cổ đông. Hội đồng quản trị tiếp tục ghi nhận, tổng hợp các ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung
để hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị sẽ trình
Đại hội thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông sắp tới.
với tỷ lệ biểu quyết 99,92% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 6 :
Đại hội thông qua kết quả bầu Ông Võ Văn Phong, Phó Tổng giám đốc, vào Hội đồng quản trị,
nhiệm kỳ 2013-2018, thay Ông Phù Thanh Danh xin từ nhiệm.
với tỷ lệ biểu quyết là  181,89% trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 7:
Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2015 -
2016 : chọn 1 trong các đơn vị sau : KPMG, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte,
với tỷ lệ biểu quyết   100 % trên tổng số cổ phần tham dự

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2015 - 2016 thông qua với tỷ
lệ đồng ý  100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 26/01/2016.

II. Hội đồng quản trị :
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt
No.

Thành viên
HĐQT

Chức vụ Ngày bắt
đầu/không

còn là thành
viên HĐQT

Số buổi
họp

HĐQT
tham
dự

Tỷ lệ
tham
dự
họp

Lý do không tham dự
họp

1 Ngô Phước Hậu Chủ tịch 27/07/2001 5 5/5

2 Dương Ngọc
Minh

P.chủ tịch 03/05/2013 5 5/5

3 Nguyễn Văn Ký TV 03/05/2013 5 5/5

4 Phù Thanh Danh TV 16/01/2016 1 1/5 HĐQT chấp thuận đơn
xin từ nhiệm từ ngày
16/1/2016 và bầu Ông
Võ Văn Phong làm
TVHĐQT thay thế

5 Võ Thành Thông TV 03/05/2013 5 5/5

6 Võ Văn Phong TV 16/01/2016 4 4/5 Được ĐHĐCĐ thường
niên niên độ 2015-
2016 bầu vào HĐQT
ngày 26/1/2016

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016. Tổng giám đốc



tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại tổ chức bộ máy nhân sự
trong toàn Công ty, căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đề
xuất với Hội đồng quản trị thống nhất quyết đinh số lượng thành viên Ban tổng giám đốc là 3
người (giảm 1 người so với trước). Tiếp tục chấn chỉnh lại công tác quản lý, điều hành. Tháo
gỡ khó khăn của thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng tại các thị trường Trung quốc và các
nước Châu Á.

Tổng giám đốc Công ty bước đầu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông thường niên niên độ 2015-2016 và Hội đồng quản trị.. Báo cáo đầy đủ và kịp thời  cho
Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề xuất các giải pháp liên
quan đến chiến lược phát triển để HĐQT đưa ra quyết định cuối cùng, cụ thể là :

 Đoàn kết thống nhất tốt trong nội bộ về quan điểm thực hiện.
 Cơ cấu lại lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp, ưu tiên sử dụng lao động tay

nghề, trình độ cao.
 Giữ vững chất lượng sản phẩm để giữ giá bán ổn định, không chạy theo xu hướng

giảm chất lượng kéo theo giảm giá bán.
 Tăng sản lượng hàng chế biến giá trị gia tăng chất lượng cao bán trong hệ thống siêu

thị, mạnh lưới phân phối trong nước. Phấn đấu nâng doanh thu 180 đến 200 tỷ đồng.
 Tiết giảm chi phí đầu vào 5 – 10% : cá nguyên liệu, thức ăn cho cá, vật tư bao bì, hoá

chất, nhiên liệu, điện nước….

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị đã họp 5 lần trong niên độ tài chính và đã ban hành 6 nghị quyết HĐQT :

STT SỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY NỘI DUNG

1 04/NQHĐQT/2015-
2016

16/01/2016 Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội
đồng quản trị của Ông Phù Thanh Danh từ ngày
16/01/2016

2 05/NQHĐQT/2015-
2016

16/01/2016 Bổ nhiệm tạm thời Ông Võ Văn Phong làm
thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Phù
Thanh Danh kể từ ngày 16/01/2016

3 06/NQHĐQT/2015-
2016

19/02/2016 Quyết định nhân sự Ban Tổng giám đốc là 3
người, đồng thời miễn nhiệm chức danh Phó
Tổng giám đốc đối với Ông Phù Thanh Danh từ
ngày 19/02/2016

4 07/NQHĐQT/2015-
2016

19/4/2016 Phân công Ông Võ Thành Thông tạm thời đảm
nhận Kế toán trưởng thay thế Ông Huỳnh Minh
Thống nghỉ điều trị bệnh từ ngày 15/4/2016 đến
31/5/2016,

5 08/NQHĐQT/2015-
2016

17/6/2016 Bổ nhiệm Ông Võ Thành Thông, Phó Tổng
Giám đốc kiêm nhiệm Kế toán trưởng thay Ông



Huỳnh Minh Thống từ ngày 17/6/2016.

6 01/NQHĐQT/2016-
2017

30/12/2016 Quyết định tổ chức hội nghị thường niên đại hội
đồng cổ đông niên độ 2016-2017 vào ngày
24/02/2017

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt
.

Thành viên BKS Chức
vụ

Ngày bắt
đầu/không

còn là
thành viên

BKS

Số buổi họp
BKS tham

dự

Tỷ lệ
tham dự

họp

Lý do không tham
dự họp

1 Lê Nam Hải Trưởng
BKS

03/05/2013 3 3/3

2 Nguyễn Thanh Tùng TV
BKS

03/05/2013 3 3/3

3 Triệu Nguyễn Ngọc
Minh

TV
BKS

03/05/2013 3 3/3

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Ban kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp định kỳ và Trưởng ban kiểm soát cùng tham dự các
cuộc họp hội đồng quản trị của công ty
Giám sát việc tuân thủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và pháp luật
trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc công
ty. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốctrong
công tác quản lý. Nhìn chung các nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, thực hiện tốt
chức năng quản trị của HDQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh
doanh của Ban Tổng giám đốc
Kiểm soát các báo cáo tài chính trong nửa niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của
các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin đối
với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành
viên BGĐ trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong
điều lệ Công ty và tuân thủ qui định của pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành
và các cán bộ quản lý khác :

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc
(Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy
định về quản trị công ty



V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34
Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan
của công ty với chính Công ty
1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT Tên tổ
chức/cá

nhân

Tài
khoản
giao
dịch

chứng
khoán
(nếu
có)

Chức
vụ tại

công ty
(nếu
có)

Số Giấy
NSH*, ngày
cấp, nơi cấp

NSH

Địa chỉ
trụ sở
chính/
Địa chỉ
liên hệ

Thời điểm
bắt đầu là
người có
liên quan

Thời
điểm
không
còn là

người có
liên quan

Lý do

01 Công ty cổ
phần Hùng

Vương

1200507529

21/11/2014

Lô 44,
KCN Mỹ
Tho,
Tỉnh
Tiền
Giang

28/03/2009

02 Tổng công
ty đầu tư và
quản lý vốn
nhà nước

0101992921

30/09/2014

117
Trần
Duy
Hưng,
P. Trung
Hoà, Q.
Cầu
Giấy,
Hà Nội

28/06/2001

03 Ngô Ngọc
Hạnh

27/07/2001

04 Ngô Ngọc
Điệp

27/07/2001

05 Ngô Nguyệt
Thu

27/07/2001

06 Ngô Kim
Chi

27/07/2001

07 Nguyễn Thị
Tuyết Hoa

27/07/2001

08 Ngô Tuyết
Diễm
Khánh

27/07/2001

09 Ngô Phước
Nhật Khánh

27/07/2001

10 Nguyễn Thị 28/03/2008



Trừ

11 Dương Thị
Ngọc Hồng

28/03/2008

12 Dương
Ngọc

Hương

28/03/2008

13 Dương
Ngọc Lang

28/03/2008

14 Nguyễn
Ngọc Huệ

28/03/2008

15 Dương
Ngọc Hà

28/03/2008

16 Nguyễn Thị
Ngọc

Sương

28/03/2008

17 Nguyễn
Văn Sang

28/03/2008

18 Nguyễn
Văn Trọng

28/03/2008

19 Nguyễn
VănTư

31/03/2010 29/5/2016 Chết

20 Võ Thị Nhỏ 31/03/2010

21 Trần Thanh
Hằng

31/03/2010

22 Nguyễn
Ngọc
Khang

31/03/2010

23 Nguyễn
Thuỵ Hồng

Ân

31/03/2010

24 Nguyễn
Thu Vân

31/03/2010

25 Nguyễn
Thu Thuỷ

31/03/2010

26 Nguyễn
Ngọc Nga

31/03/2010

27 Nguyễn
Ngọc Dũng

31/03/2010

28 Nguyễn
Ngọc Hà

31/03/2010



27 Võ Văn
Lòng

03/05/2013

28 Nguyễn Thị
Hoa

Phượng

03/05/2013

29 Võ Thuỵ
Đan

03/05/2013

30 Võ Thị
Tuyết Mai

03/05/2013

31 Võ Thành
Đại

03/05/2013

32 Võ Thị
Trang

Phương

03/05/2013

33 Võ Thành
Nam

03/05/2013

34 Võ Thị
Ngọc

Sương

03/05/2013

35 Võ Văn
Xôm

03/05/2013

36 Nguyễn Thị
Lan

03/05/2013

37 Nguyễn Thị
Hồng

Phương

03/05/2013

38 Võ Nhật
Minh

03/05/2013

39 Võ Nguyệt
Hằng

03/05/2013

40 Huỳnh Văn
Kiên

17/01/2013 17/6/2016 Thôi
chức
KTT

41 Trần Thị
Rãnh

17/01/2013 17/6/2016 Thôi
chức
KTT

42 Huỳnh Thị
Mỹ Châu

17/01/2013 17/6/2016 Thôi
chức
KTT

43 Huỳnh Văn
Tùng

17/01/2013 17/6/2016 Thôi
chức
KTT



44 Huỳnh Văn
Tính

17/01/2013 17/6/2016 Thôi
chức
KTT

45 Huỳnh Thị
Xuân

Quyên

17/01/2013 17/6/2016 Thôi
chức
KTT

46 Huỳnh Minh
Thạnh

17/01/2013 17/6/2016 Thôi
chức
KTT

47 Huỳnh Hải
Âu

17/01/2013 17/6/2016 Thôi
chức
KTT

48 Huỳnh Thị
Sơn Ca

17/01/2013 17/6/2016 Thôi
chức
KTT

49 Lê Văn
Ngữ

31/03/2010

50 Nguyễn Thị
Dậu

31/03/2010

51 Đỗ Thị
Hồng Vân

03/05/2013

52 Lê Nam
Kha

03/05/2013

53 Lê Nam
Thành

03/05/2013

54 Vũ Thị
Phương

Lan

03/05/2013

55 Nguyễn
Bảo Nhi

03/05/2013

56 Triệu Văn
Phú

03/05/2013

57 Nguyễn
Thu Thuỷ

03/05/2013

58 Triệu
Nguyễn

Hồng Minh

03/05/2013

59 Phạm Thị
Thị

01/7/12016

60 Trần Tú
Yến

01/7/12016

61 Phùng Trần 01/7/12016



Nguyệt
Thanh

62 Phùng Trần
Nhã Uyên

01/7/12016

63 Phùng Đức
Thuận
Thiên

01/7/12016

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông
lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : không có

STT
No.

Tên tổ
chức/cá

nhân

Mối quan
hệ liên

quan với
công ty

Số
Giấy

NSH*,
ngày
cấp,

nơi cấp
NSH

Địa
chỉ trụ

sở
chính/

Địa
chỉ
liên
hệ

Thời
điểm
giao

dịch với
công ty

Số Nghị
quyết/

Quyết định
của

ĐHĐCĐ/
HĐQT...

thông qua
(nếu có,
nêu rõ

ngày ban
hành)

Số lượng, tỷ
lệ nắm giữ

cổ phiếu sau
khi giao dịch

Ghi chú Note

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với
công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không

Stt
No.

Người
thực
hiện
giao
dịch

Quan
hệ với
người
nội bộ

Chức
vụ tại
CTNY

Số
CMND/Hộ

chiếu,
ngày cấp,
nơi cấp ID

Địa chỉ
Address

Tên
công ty

con,
công ty

do
CTNY
nắm

quyền
kiểm
soát

Thời điểm
giao dịch
Time of

transaction

Số
lượng, tỷ
lệ nắm
giữ cổ
phiếu

sau khi
giao dịch

Ghi
chú
Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám
đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT,
Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời
điểm lập báo cáo): không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành



viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc
(Tổng Giám đốc) điều hành : không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất
đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành :
không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ ( danh sách cổ đông chốt
ngày 25/12/2015 )

Stt Họ và tên Chức
vụ/quan

hệ

Địa chỉ CMND Ngày cấp Nơi cấp Số cổ
phiếu sở

hữu
01 Ngô Phước Hậu Chủ tịch

HĐQT
350624332 05/03/20

01
An
Giang

11.000

Ngô Ngọc Hạnh Chị 350015349 13/02/20
02

An Giang

Ngô Ngọc Điệp Chị 350014775 23/12/20
02

An Giang

Ngô Nguyệt Thu Chị 350015155 08/06/19
78

An Giang

Ngô Kim Chi Em 351813393 09/02/20
04

An Giang

Nguyễn Thị Tuyết
Hoa

Vợ 024456832 12/01/20
06

TPHCM

Ngô Tuyết Diễm
Khánh

Con 024541157 25/09/20
06

TPHCM

Ngô Phước Nhật
Khánh

Con 37/28 Trần Đình
Xu, Quận I,
TPHCM

024541279 09/10/20
06

TPHCM

02 Dương Ngọc
Minh

P. chủ
tịch
HĐQT

218/33/7 Minh
Phụng,  Quận 6,
TPHCM

021997925 20/10/20
03

TPHCM

Nguyễn Thị Trừ Mẹ 97/61 Lò Gốm,
Q6, TPHCM

020569672 12/01/20
03

TPHCM

Dương Thị Ngọc
Hồng

Con 30 Tôn Thất Hiệp.
Q11, TPHCM

024196544 24/12/20
03

TPHCM

Dương Ngọc
Hương

Em 97/61 Lò Gốm,
Q6, TPHCM

020259105 12/03/20
08

TPHCM

Dương Ngọc
Lang

Em 97/61 Lò Gốm,
Q6, TPHCM

020867750 07/06/20
06

TPHCM

Nguyễn Ngọc
Huệ

Em 97/61 Lò Gốm,
TPHCM

020569628 05/09/20
07

TPHCM

Dương Ngọc Hà Em 97/61 Lò Gốm,
Q6, TPHCM

021669083 12/03/20
08

TPHCM

Nguyễn Thị Ngọc
Sương

Em 97/61 Lò Gốm,
Q6, TPHCM

021997735 25/04/20
06

TPHCM

Nguyễn Văn
Sang

Em 97/61 Lò Gốm,
Q6, TPHCM

022160040 02/03/20
05

TPHCM

Nguyễn Văn Em 97/61 Lò Gốm, 022803584 02/04/20 TPHCM



Trọng Q6, TPHCM 07
03 Nguyễn Văn Ký P. chủ

tịch
HĐQT
kiêm TGĐ

233/34 Xô viết
Nghệ Tĩnh, Quận
Bình Thạnh,
TPHCM

022868620 24/04/20
08

TPHCM

Nguyễn VănTư Cha 233/34 Xô Viết
NghệTỉnh, Bình
Thạnh,

Võ Thị Nhỏ Mẹ 233/34 Xô Viết
NghệTỉnh, Bình
THCM

Trần Thanh Hằng Vợ 233/34 Xô Viết
NgM

022868620 11/08/20
11

TPHCM

Nguyễn Ngọc
Khang

Con 233/34 Xô Viết
NghệTỉnh, Bình
Thạnh,

024188104 21/08/20
03

TPHCM

Nguyễn Thuỵ
Hồng Ân

Con 233/34 Xô Viết
NghệTỉnh, Bình
Thạnh,

Nguyễn Thu Vân Em 233/34 Xô Viết
NghệTỉnh, Bình
Thạnh,

Nguyễn Thu Thuỷ Em 233/34 Xô Viết
NghệTỉnh, Bình
ThạCM

Nguyễn Ngọc
Nga

Em 233/34 Xô Viết
NghệTỉnh, Bình
Thạnh,

Nguyễn Ngọc
Dũng

Em 233/34 Xô Viết
NghệTỉnh, Bình
Thạnh,

Nguyễn Ngọc Hà Em 233/34 Xô Viết
NghệTỉnh, Bình
Thạnh,

04 Phù Thanh Danh P. TGĐ 21 Hưng Thái,
P.Tân Phong,
Q7, TPHCM

024330831 25/03/20
05

TPHCM 220.424

Phù Hữu Hiển Cha Phường A, Châu
Đốc,

350023785 06/09/20
02

An Giang

Phù Thị Hoàng
Yến

Chị Bang Tennessi,
USA

Phù Thị Hoàng
Oanh

Chị Phường A, Châu
Đốc, An Giang

351163597 21/08/20
02

An Giang

Phù Thanh Vũ Anh Phường A, Châu
Giang

350023847 06/09/20
02

An Giang

Phù Bảo Nghi Con 21 Hưng Thái,
P.TPHCM

Phù Hiển Long Con 21 Hưng Thái,
P.Tân Phong, Q7,
TPHCM

05 Võ Thành Thông P. TGĐ 1234/60 Trần
Hưng Đạo, Bình

351768544 28/05/20
03

An
Giang

34.522



Khuyên, An
Võ Văn Lòng Cha 137 Ấp Long

Khương, Long
Thành NamTây N

Nguyễn Thị Hoa
Phượng

Vợ 1234/60 Trần
Hưng Đạo, Bình
Khánh, Long

351386405 25/01/19
97

An Giang

Võ Thuỵ Đan Con 1234/60 Trần
Hưng Đạo, Bình
Khánn, An G

Võ Thị Tuyết Mai Chị Tổ 3, Ấp An Hoà,
An Bình, Châu
Thành, Tây

Võ Thành Đại Anh 354 Tổ 11, Ấp
Cầu Trường ,
Hảo Đước,

290526210 11/07/20
02

Tây Ninh

Võ Thị Trang
Phương

Em 47/15 Khu Phố 4,
TT Hoà Thành,
Tây Ninh

290620540 10/08/19
94

Tây Ninh

Võ Thành Nam Em 1234 Trần Hưng
Đạo, Long Xuyên,
An Giang

290526215 04/04/19
98

Tây Ninh

Võ Thị Ngọc
Sương

Em 416 Tổ 12, Ấp
Cầu Trường,
Hỏa Đước, H

290620541 10/08/19
94

Tây Ninh

06 Võ Văn Phong P. TGĐ 127/24 Mậu
Thân, Ninh Kiều,
TP Cần Th

362369683 23/12/20
08

Cần Thơ 5.500

Võ Văn Xôm Cha Xã Thới Thạnh,
Huyện Thạnh
Phú, Tỉnh Bến e

320349159 22/10/20
08

Bến Tre

Nguyễn Thị Lan Mẹ Xã Thới Thạnh,
Huyện Thạnh
Phú, Tỉnh Bến T

320349175 22/10/20
08

Bến Tre

Nguyễn Thị Hồng
Phương

Vợ 127/24 Mậu
Thân, Ninh Kiều,
TP Cần Thơ

362323223 18/06/20
07

Cần Thơ

Võ Nhật Minh Con 127/24 Mậu
Võ Nguyệt Hằng Con 127/24 Mậu

Thân, Thơ
07 Huỳnh Minh

Thống
Kế toán
trưởng

111 Lý Công
Uẩn, Bình
Khánh, An
Giang

311483336 08/11/20
08

Tiền
Giang

HuỳnhVăn Kiên Cha Ấp Ông Cai, Xã
Tng, Ti

310149237 13/06/20
02

Tiền
Giang

Trần Thị Rãnh Mẹ Ấp Ông Cai, Xã
Tân Trung, TX
Gò Công, T

310149327 12/09/20
08

Tiền
Giang

Huỳnh Thị Mỹ
Châu

Vợ 111 Lý Công
Uẩn, Bình Khánh,
TP.Long  Giang

351555742 03/11/20
12

An Giang



Huỳnh Văn Tùng Anh Ấp Ông Cai, Xã
Tân Trung, TX
Gò Công, ng

310838367 13/06/20
12

Tiền
Giang

Huỳnh Văn Tính Anh Gia Thuận,
Huyện Gò Công
Đông, Tiền Giang

311894580 24/10/20
01

Tiền
Giang

Huỳnh Thị Xuân
Quyên

Em Ấp Ông Cai, Xã
Tân Trung, TX
Gò CôGiang

311540619 17/03/19
94

Tiền
Giang

Huỳnh Minh
Thạnh

Em Ấp Ông Cai, Xã
Tân Trung, TX
Gò Công, Ti

311719705 13/06/20
12

Tiền
Giang

Huỳnh Hải Âu Em Ấp Ông Cai, Xã
Tân Trung, TX
Gò Công, Ti

311793429 11/03/20
05

Tiền
Giang

Huỳnh Thị Sơn
Ca

Em Ấp Ông Cai, Xã
Tân Trung, TX
Gò Công, Ti

312020589 31/05/20
10

Tiền
Giang

08 Lê Nam Hải Trưởng
BKS

43 Nguyễn Đình
Chi,   Quận 6,
Tp HCM

022341792 20/02/20
08

TPHCM

Lê Văn Ngữ Cha 43 Nguyễn Đình
Chi,   Quận Tp
HCM

020067882 05/12/20
03

TPHCM

Nguyễn Thị Dậu Mẹ 43 Nguyễn Đình
Chi,   Quận 6,  Tp
HCM

022164805 05/12/20
03

TPHCM

Đỗ Thị Hồng Vân Vợ 43 Nguyễn Đình
Chi,   Quận 6,  Tp
HCM

022341793 20/02/20
08

TPHCM

Lê Nam Kha Con 43 Nguyễn Đình
Chi,   Quận 6,  Tp
HCM

022341794 20/02/20
08

TPHCM

Lê Nam Thành Em 289 Nguyễn Đình
Tp H

022589411 19/10/19
99

TPHCM

09 Nguyễn Thanh
Tùng

Thành
viên BKS

42 Ấu Triệu,
Hoàn Kiếm, Hà
Nội

012345319 28/06/20
00

Hà Nội

Vũ Thị Phương
Lan

Mẹ 42 Ấu Triệu,
Hoàn Kiếm, Hà
Nội

Nguyễn Bảo Nhi Em 42 Ấu Triệu,
Hoàn Kiếm, Hà
Nội

10 Triệu Nguyễn
Ngọc Minh

Thành
viên BKS

144 Khu vực 2,
Phường Ba
Láng, Q,

361973782 05/09/20
00

Cần Thơ

Triệu Văn Phú Cha 144 Khu vực 2,
Phườn, Q. Cái
Răng, Cần Thơ

361459544 28/01/20
08

Cần Thơ

Nguyễn Thu Thuỷ Mẹ 144 Khu vực 2,
Phường Ba Láng,

362369144 06/11/20
08

Cần Thơ



Q. C
Triệu Nguyễn
Hồng Minh

Em 144 Khu vực 2,
Phường Ba Láng,
Q. C

362217828 03/03/20
11

Cần Thơ

11 Võ Phước Hưng Thư ký
HĐQT,
NVCBTT

5A6 Nguyễn
Khuyến, Binh
Khánh, Long
Xuyên, An Giang

350056246 11/07/20
07

An
Giang

6

Triệu Thị Tươi Vợ 5A6 Nguyễn
Khuyến, Binh
Khánh, Lonn, An

351220586 11/07/20
07

An Giang 2

Võ Phước An Con 5A6
NguyễKhuyếBinh

351745282 25/01/20
11

An Giang

Võ Thị Thanh
Nhàn

Con 5A6 Nguyễn
KhGiang

352240192 19/11/20
09

An Giang

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết :
không có

Stt Người thực hiện giao
dịch

Quan hệ với cổ
đông nội bộ/cổ

đông lớn

Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu
cuối kỳ

Lý do tăng,
giảm (mua,
bán, chuyển

đổi, thưởng...)
Số cổ
phiếu

Tỷ lệ Số cổ
phiếu

Tỷ lệ

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGÔ PHƯỚC HẬU


